
                                                       

ĐỀ DỰ TUYỂN ĐỊNH VỊ NĂNG LỰC ĐẦU VÀO LỚP 2 
MÔN: TOÁN 

                                                      (Thời gian: 30 phút)
                                  

Số báo danh.................................................................. Tổng điểm................/30 

Họ tên giáo viên chấm thi:............................................... Chữ kí:..................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
I.  Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Điền vào chỗ chấm:      

Số gồm Viết số Đọc số

Bốn chục và chín đơn vị. .................. ..........................................................

......................................... 100 ..........................................................

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 10                     B. 98                          C. 99                           D. 11

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm trong dãy số sau:

Câu 4: Có bao nhiêu số tròn chục nhỏ hơn 100?

A. 8 số                    B. 11 số                       C. 10 số                      D. 9 số

Câu 5: Dấu thích hợp điền vào ô trống    35 + 14         15 + 34 là:

A. Dấu =                    B. Dấu <                      C.  Dấu >                    D. Không có dấu nào

Câu 6: Lọ hoa nhà em có một chục bông hoa hồng và 5 bông hoa cúc. Hỏi lọ hoa có tất

cả bao nhiêu bông hoa?

A. 10 bông hoa            B. 15 bông hoa           C.  20 bông hoa         D. 5 bông hoa

Câu 7: Hình bên có mấy điểm nằm trong hình vuông?

A. 9 điểm                             B. 3 điểm                                                  

C. 8 điểm                             D. 5 điểm   

                      

40 ......50
70 .......



Câu 8: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống:

Em đi học từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến trường lúc 7 giờ rưỡi. Vậy em đã đi

từ nhà đến trường mất 15 phút.

            Bàn học của em dài khoảng 30cm.

II. Làm các bài tập sau:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 35 + 40                         27 + 2                    86 – 51                        83 – 3

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

……………….. 

………………..

………………..

………………..

Bài 2: Một đàn trâu và bò có tất cả 55 con, trong đó có 25 con trâu. Hỏi trong đàn có 

bao nhiêu con bò?

Bài giải

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: Hình vẽ dưới đây có tất cả:

          .......... hình vuông

                      


